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QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh Danh sách hỗ trợ đợt 01 năm 2025 ban hành kèm theo 

Quyết định số 149/QĐ-SKHCN ngày 01/10/2025 
của Sở Khoa học và Công nghệ 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trên 
địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2023 của UBND 
tỉnh Đồng Nai về tổ chức triển khai Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 10 
tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo 
hộ tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 16/2025/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-SKHCN ngày 17 tháng 7 năm 2025 của Sở 
Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định quản lý nội bộ 
nhiệm vụ hỗ trợ theo Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-SKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2025 của Sở 
Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Tổ rà soát hồ sơ hỗ trợ theo Nghị quyết 
số 30/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-SKHCN ngày 22 tháng 9 năm 2025 của Sở 
Khoa học và Công nghệ về Phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ: “Hỗ 
trợ doanh nghiệp phát triển tài sản trí tuệ theo Nghị quyết 30/2022/NQ-HĐND”;

Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-SKHCN ngày 01 tháng 10 năm 2025 của Sở 
Khoa học và Công nghệ về việc hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ theo Nghị 
quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Đồng Nai (đợt 01 năm 2025);

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Đổi mới sáng tạo,

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

–––––––––––

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––
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QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Danh sách hỗ trợ đợt 01 năm 2025 ban hành kèm theo 
Quyết định số 149/QĐ-SKHCN ngày 01 tháng 10 năm 2025 của Sở Khoa học và 
Công nghệ  (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác vẫn 
giữ nguyên theo Quyết định số 149/QĐ-SKHCN ngày 01 tháng 10 năm 2025 của 
Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Đổi mới sáng tạo, Trưởng phòng 
Kế hoạch Tài chính, các đơn vị và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, ĐMST (Mai).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Hoàng Khai
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DANH SÁCH HỖ TRỢ ĐỢT 01 NĂM 2025   
(Đính kèm theo Quyết định số ...../QĐ-SKHCN ngày    /     /2025 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

STT Tên tổ chức/cá nhân Địa chỉ theo 
GPKD/CCCD

Địa chỉ hiện 
nay

Mã số doanh 
nghiệp/CCCD

Nội 
dung 
hỗ trợ

Kinh 
phí hỗ 

trợ 
(triệu 
đồng)

Số hiệu 
VBBH hoặc 

tài liệu 
tương 
đương

Tác giả 

1. Nguyễn Văn Liền
KP 1, P. Long Phước, 
TX. Phước Long, Bình 
Phước

Khu phố 10, P. 
Phước Bình, tỉnh 
Đồng Nai

096085001088 Sáng 
chế 30

Quyết định 
chấp nhận 

đơn hợp lệ số 
88757/QĐ-

SHTT.IP ngày 
24/7/2024 

Nguyễn 
Văn Liền

2.
Công ty TNHH MTV 
SX TM DV Minh 
Chánh

Thôn Phú Hưng, xã Phú 
Riềng, huyện Phú 
Riềng, tỉnh Bình Phước

Thôn Phú Hưng, 
Xã Phú Riềng, 
tỉnh Đồng Nai

3801145330 Nhãn 
hiệu 15 528395 -

3.
Hộ kinh doanh hạt 
điều rang muối Hà 
Bính

Thôn 6, xã Đức Liễu, 
huyện Bù Đăng, tỉnh 
Bình Phước

Thôn 6, xã 
Nghĩa Trung, 
tỉnh Đồng Nai

44E8000925 Nhãn 
hiệu 15 541567 -

4. Hộ Kinh doanh Bùi 
Viết Trung

Số 869, đường QL 14, 
P. Tân Bình, TP. Đồng 
Xoài, tỉnh Bình Phước

Số 869, QL 14, 
P. Bình Phước, 
tỉnh Đồng Nai

44A8016648 Nhãn 
hiệu 15 514990 -

5. Nguyễn Thị Ngoan
KP Tân Tiến, P. Tân 
Xuân, TP. Đồng Xoài, 
tỉnh Bình Phước

Tổ 6B, KP. Tân 
Tiến, P. Bình 
Phước, tỉnh 
Đồng Nai

070178002043 Nhãn 
hiệu 15 501814 -

6. Hoàng Văn Tần
Thôn 8, xã Long Hà, 
huyện Phú Riềng, tỉnh 
Bình Phước

Thôn 8, xã Long 
Hà, tỉnh Đồng 
Nai

001059019699 Nhãn 
hiệu 15 524909 -
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